
  SỞ GD&ĐT KON TUM

TRƯỜNG THPT DUY TÂN

Môn bắt 

buộc

Môn tự 

chọn

1 Toán x Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1

2 Văn x Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 1

3 Tiếng Anh x Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1

8 Vật lý x Nguyễn Văn Khánh Đại học Sư phạm 1 1

9  Hóa học x Cao Cự Giác Giáo dục Việt Nam 1 1

10 Sinh học x Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1

11 Địa lí x Lê Thông Đại học Sư phạm 1

12 Tin học x Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1

TỔNG 7 5 12 3

TT

1/ Riêng sách 

Toán và Ngữ 

văn có 2 tập.

2/ Các 

chuyên đề 

học tập học 

sinh sẽ được 

hướng dẫn 

mua sách sau 

khi nhập học.

THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

NĂM HỌC: 2022-2023

Thuộc môn học

Tổ hợp 1: 

Vật lý

 Hóa học

 Sinh học

 Địa lí

 Tin học

1

Tổ hợp 

môn
TT Môn 

Số 

lượng

sách
Ghi chú

Chuyên

 đề 

(quyển)

Nhà xuất bản
Chủ biên/Tổng chủ 

biên
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NĂM HỌC: 2022-2023

Thuộc môn học
Tổ hợp 

môn
TT Môn 

Số 

lượng

sách
Ghi chú

Chuyên

 đề 

(quyển)

Nhà xuất bản
Chủ biên/Tổng chủ 

biên

1 Toán x Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1

2 Văn x Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 1

3 Tiếng Anh x Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1

8 Vật lý x Nguyễn Văn Khánh Đại học Sư phạm 1

9  Hóa học x Cao Cự Giác Giáo dục Việt Nam 1

10 Sinh học x Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1 1

11 Lịch sử x Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam 1

12 CN (Lý) x Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 1 1

TỔNG 7 5 12 3

1/ Riêng sách 

Toán và Ngữ 

văn có 2 tập.

2/ Các 

chuyên đề 

học tập học 

sinh sẽ được 

hướng dẫn 

mua sách sau 

khi nhập học.

Tổ hợp 2: 

Vật lý

 Hóa học

 Sinh học

 Sử

 CN (Lý)

2
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Thuộc môn học
Tổ hợp 

môn
TT Môn 

Số 

lượng

sách
Ghi chú

Chuyên

 đề 

(quyển)

Nhà xuất bản
Chủ biên/Tổng chủ 

biên

1 Toán x Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1 1

2 Văn x Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 1

3 Tiếng Anh x Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1

8 Vật lý x Nguyễn Văn Khánh Đại học Sư phạm 1 1

9  Hóa học x Cao Cự Giác Giáo dục Việt Nam 1 1

10 Sinh học x Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam 1

11 GDPL và KT x Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1

12 Tin học x Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1

TỔNG 7 5 12 3

1/ Riêng sách 

Toán và Ngữ 

văn có 2 tập.

2/ Các 

chuyên đề 

học tập học 

sinh sẽ được 

hướng dẫn 

mua sách sau 

khi nhập học.

Tổ hợp 3: 

Vật lý

 Hóa học

 Sinh học

 GDPL và 

KT

Tin học

3
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Thuộc môn học
Tổ hợp 

môn
TT Môn 

Số 

lượng

sách
Ghi chú

Chuyên

 đề 

(quyển)

Nhà xuất bản
Chủ biên/Tổng chủ 

biên

1 Toán x Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1

2 Văn x Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 1 1

3 Tiếng Anh x Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1

8 Lịch sử x Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam 1 1

9 Địa lí x Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1

10 GDPL và KT x Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1

11 Vật lý x Nguyễn Văn Khánh Đại học Sư phạm 1

12 Tin học x Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam 1

TỔNG 7 5 12 3

1/ Riêng sách 

Toán và Ngữ 

văn có 2 tập.

2/ Các 

chuyên đề 

học tập học 

sinh sẽ được 

hướng dẫn 

mua sách sau 

khi nhập học.

Tổ hợp 4: 

Lịch sử, 

Địa lý, 

GDPL và 

KT 

Vật lý

 Tin học
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Môn tự 
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THÔNG TIN SÁCH GIÁO KHOA - LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
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Thuộc môn học
Tổ hợp 

môn
TT Môn 

Số 

lượng

sách
Ghi chú

Chuyên

 đề 

(quyển)

Nhà xuất bản
Chủ biên/Tổng chủ 

biên

1 Toán x Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam 1

2 Văn x Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 1 1

3 Tiếng Anh x Võ Đại Phúc Đại học Huế 1

4 GDTC x Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm 1

5 GDQP x Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm 1

6 TN-HN x Nguyễn Dục Quang Đại học Huế 1

7 GDĐP x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam 1

8 Lịch sử x Hà Minh Hồng Giáo dục Việt Nam 1 1

9 Địa lí x Lê Thông Đại học Sư phạm 1 1

10 GDPL và KT x Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế 1

11 Hóa học x Cao Cự Giác Giáo dục Việt Nam 1

12 CN (Sinh) x Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 1

TỔNG 7 5 12 3

Tổ hợp 5: 

Lịch sử, 

Địa lý, 

GDPL và 

KT 

Hóa học

 CN 

(Sinh)

5

1/ Riêng sách 

Toán và Ngữ 

văn có 2 tập.

2/ Các 

chuyên đề 

học tập học 

sinh sẽ được 

hướng dẫn 

mua sách sau 

khi nhập học.


